
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nguyễn Duy Ngọ

Nguyễn Thanh Thắng

Nguyễn Văn Chiến (Dung)

Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Văn Việt

Hoàng Sơn

Vũ Hữu Lại

Nguyễn Văn Tuân (Minh)

Nguyễn Văn Thương

Nguyễn Thị Hiền(Xuân)

Nguyễn Văn Tâm (Thành)

Nguyễn Thái Học

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Văn Bắc(Lập)

Nguyễn Thị Phương(Hải)

2 580.7 62 190 580.7 LUC 126.9

228 253.6 LUC 29.8 29.8

126.9

228 253.6 62

62 190

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Nguyễn Khánh 

Cát(Nga)

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

1

Nguyễn Khánh Cát ( 

Nga)

62

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 298 (Đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên), huyện Tân Yên                                            

(Đoạn qua xã Ngọc Lý- đợt 2)   

(Kèm theo Quyết định số:.…......./QĐ-UBNBD ngày …….../12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Văn Nam (Hải)

Trần Ngọc Hải

Nguyễn Thị Thắng (Hải)

Phạm Thị Thành(Bình)

Trần Xuân Hưng

Phạm Thị Tuyết(Vinh)

Trần Đức Toán

Nguyễn Ngọc Tú (Nhàn)

Nguyễn Văn Thế (Năm)

Nguyễn Văn Nghiệp

Nguyễn Văn Đối

Nguyễn Thị Hòa (Điều)

Nguyễn Văn Tường (Lượt)

Nguyễn Văn Quang

Trần Cảnh Toàn

Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Thị Tiền(Hùng)

Nguyễn Văn Sơn (Loan)

Nguyễn Văn Thế (Mùa)

Nguyễn Văn Tưởng

62 175 1194 LUC 182.5

2

3 Trần Đức Tập (Loan) 62 175 1194.3

580.7 62 190 580.7 LUC 126.9 126.9

182.5

62 190
Nguyễn Khánh Cát ( 

Nga)



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Thị Nam (Tuấn)

Đào Anh Thái

Trần Đức Tập

Nguyễn Thị Nhâm(Huấn)

Nguyễn Văn Sơn (Xuyến)

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Ngọc (Phương)

Nguyễn Minh Tâm (Liên)

Nguyễn Văn Bình (Lan)

Trần Thị Hoàn

Nguyễn Văn Quế

Nguyễn Văn Hồi

Nguyễn Văn Phương (Song)

Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Văn Trung (Minh)

Nguyễn Văn Bắc (Hoan)

Đặng Thị Sơn(Sáng)

Nguyễn Văn Thôi

Nguyễn Văn Huy(Long)

Nguyễn Văn Nam (Trình)

Đào Văn Dũng

Nguyễn Văn Nam (Nhiền)

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Văn Luyến (Minh)

129 877.7 LUC 146.85
Nguyễn Văn 

Luyến(Minh)
62 129 877.7 62

62 175 1194

4 62 148 318.3 62 148
Nguyễn Văn 

Phương(Song)
318.3 LUC 115.3 115.3

LUC 182.53 Trần Đức Tập (Loan) 62 175 1194.3 182.5

146.8



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Tiến Hợp

Trần Văn Bắc (Biện Hòa)

Nguyễn Thị Tịnh

Nguyễn Văn Giáp

Nguyễn Duy Mùi

Nguyễn Văn Lập (Sáu)

Nguyễn Thị Thảo(Phúc)

Đào Văn Ánh

Nguyễn Văn Trung (Hiền)

Vũ Quốc Chín

Vũ Ngọc Thiều

Nguyễn Thị Quyên

Nguyễn Thị Sơn(Sang)

Nguyễn Văn Doanh (Oanh)

Nguyễn Văn Vinh (Dung)

Đinh Văn Xuân

Phạm Thị Thúy(Giang)

Nguyễn Văn Lộc (Liễu)

Trần Duy Phương (Phú)

Nguyễn Văn Châm (Soạn)

Nguyễn Thị Bẩy(Thành)

132.66
Nguyễn Văn 

Nữa(Dung)
62 117 1102.1

129

62 117

877.7 LUC 146.8

1102 LUC 132.6

5
Nguyễn Văn 

Luyến(Minh)
62 129 877.7 62 146.8



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Thị Nhung(Hằng)

Nguyễn Thị Giang Nguyện

Vũ Văn Tân

Vũ Thị Đào

Nguyễn Văn Tuyên (Hiền)

Nguyễn Văn Tuyến

Nguyễn Văn Trình (Vân )

Vũ Văn Bốn

Trần Đức Tính

Nguyễn Văn Nữa

Phạm Xuân Hùng

Phạm Văn Chung (Thủy)

Nguyễn Văn Lập (Giang)

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Nhung (Đ)

Vũ Hoài Thơm

Nguyễn Văn Lập (Xiêm)

Trần Đức Doãn

Đào Văn Trung

111 1010 LUC 108.7 108.7
Nguyễn Duy Phú 

(Thúy)
7 62 111 1010.1 62

132.66
Nguyễn Văn 

Nữa(Dung)
62 117 1102.1 62 117 1102 LUC 132.6



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Trần Văn Mười

Nguyễn Văn Thế (Gấm)

Nguyễn Xuân Vịnh

Nguyễn Thị Yên (Bằng)

Trần Thị Lượng(Đạo)

Thân Thị Thúy (Phú)

Hoàng Văn Tiến

Nguyễn Văn Phi

Nguyễn Văn Luân (Thực)

Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Thị Yên (Đối)

Nguyễn Văn Nam (Mai)

Nguyễn Thị Bích

Nguyễn Thị Thường

Nguyễn Hữu Hoan(Liền Chỉ)

Lại Thị Lập(Ngọc)

Nguyễn Văn Chung (Sơn)

Phạm Thị Duyên (Thoa)

Nguyễn Văn Tỉnh
8 786.7 LUC 82.5

Nguyễn Hữu 

Liền(Chỉ)
62 101 786.7 62 101

111 1010 LUC 108.7 108.7
Nguyễn Duy Phú 

(Thúy)
7 62 111 1010.1 62

82.5



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Thị Kỷ

Hoàng Thị Hoa

Nguyễn Văn Trường 

Nguyễn Văn Cộng

Giáp Thị The

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Dũng (Nhung)

Nguyễn Văn Cường (Liên)

Nguyễn Thị  Định (Thủy)

Nguyễn Tuấn linh(Thành) 

Nguyễn Văn Quý

Thân Thị Đông

Nguyễn Xuân Chinh (Yên)

Trần Đức Phúc 

Nguyễn Văn Thêm

Vũ Đình Nguyên

Vũ Đình Thảo

Vũ Đình Cường(Tình)

Nguyễn Thị Hà (Trường)

Nguyễn Văn Dũng(Duyên)

101.3

9

8

10

23.7

Trần Đức Phúc 62

786.7 LUC 82.5

92 953.8 62 92 953.8 LUC 101.3

Nguyễn Hữu 

Liền(Chỉ)
62 101 786.7 62 101 82.5

Nguyễn Văn 

Dũng(Nhung)
62 93 214.1 62 93 214.1 LUC 23.7



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Văn Hưng(Sản)

Phạm Xuân Hòa

Nguyễn Duy Tập(Hà)

Nguyễn Thế Sơn

Nguyễn Văn Phương (An)

Nguyễn Thị Nghiệp

Nguyễn Thị Chi Hiền

Nguyễn Thị Dị (Thuận)

Hoàng Văn Công

Nguyễn Danh Dự

Hoàng Văn Thanh

Nguyễn Thị Dung Cường

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Phấn

Phùng Văn Viễn

Nguyễn Thị Nguyệt

Vũ Văn Xuyên

Nguyễn Văn Tới

Nguyễn Văn Hữu

Nguyễn Văn Thế

Lê Thị Bốn

543.4 LUC 15

2055 LUC 469.9 469.92312 Lê Thị Bốn 60 23 2055.1 60

1511 Nguyễn Thị Nghiệp 60 216 543.4 60 216

101.310 Trần Đức Phúc 62 92 953.8 62 92 953.8 LUC 101.3



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Thị Minh(Lộc)

Nguyễn Văn Thắng(Lợi)

Nguyễn Thị Bình(Thành)

Đỗ Văn Quỳ

Lã Thị Tình(Ba)

Nguyễn Hữu Kiên

Nguyễn Thị Chỉ

Nguyễn Bá Quyền

Tôn Văn Báu

Nguyễn Văn Hiệu

Dương Thị Hòa(Minh)

Nguyễn Thị Vụ

Đỗ Thị Thu

Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Thị Chi Bốn

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Son

Nguyễn Văn Thuận

Nguyễn Việt Hùng

Đỗ Văn Sinh

Nguyễn Thị Nuôi(Hán)

Đỗ Ngọc Tập

13 733.8 LUC 500.9 500.9Lê Thị Bốn 60 15 733.8 60 15

2055 LUC 469.9 469.92312 Lê Thị Bốn 60 23 2055.1 60



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Giáp Thị Yên

Nguyễn Hữu Phúc

Nguyễn Hữu Tư

Vũ Thị Hương( Điền)

Lê Thị Lan(Tiến)

Đỗ Văn Thanh

Nguyễn Thị Tân (Trung)

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Điểm (Sáu)

Vũ Văn Hùng

Phùng Thị Hòa(Đức)

Lã Văn Dần

Giáp Thị Vui

Nguyễn Văn Quang

Đinh Văn Bẩy

Phùng Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Ngoạn

Nguyễn Văn Hưng

Hoàng Thị Bình

Nguyễn Hữu Khiêm

13

14 4508 LUC 1349.3 1349.3

733.8 LUC 500.9 500.9

Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến
59 21 4508.2 59

Lê Thị Bốn 60 15 733.8 60 15

21



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Trung Kiên

Phạm Thị Cúc(Hiền)

Diên Thị Phúc

Nguyễn Hữu Khả

Quách Đăng Kế(Xâm)

Nguyễn Thị Xuyến(Khẩu)

Nguyễn Thị Gấm

Lê Thị Ngọ (Hiền)

Nguyễn Hữu Tung

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Thị Tuyến(Hùng)

Nguyễn Hữu Hoa

Lê Sơn Động (Cam)

Nguyễn Ngọc Dũng

Đỗ Văn Đông

Nguyễn Khắc Tựa

Nguyễn Hữu Đức

Hoàng Văn Hưng

Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Thị Sen(Tuyến)

14 4508 LUC 1349.3 1349.3
Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến
59 21 4508.2 59 21



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Nguyễn Hữu Khoái

Đỗ Văn Thịnh(Tần)

Nguyễn Ngọc Hồi

Vũ Thị Xiêm

Vũ Văn Long

Đào Thị Xuyến

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Giảng

Giáp Thị Huyên(Bình)

Vũ Thị Sửu

Bùi Quang Hiển

Nguyễn Hữu Khoản

Lã Văn Vi

Đỗ Văn Thành

Bùi Thị Yên

Bùi Quang Tuyên

Đỗ Văn Thắng

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Văn Mừng(Đào)

Nguyễn Văn Minh

14 4508 LUC 1349.3 1349.3
Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến
59 21 4508.2 59 21



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diện tích thu hồi (m2)

Họ và tên chủ sử dụng

Người được ủy 

quyền đại diện chủ 

sử dụng

ST

T

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Vũ Ngọc Hưng

Nguyễn Sỹ Tam

Đào Thị Luyến(Sinh)

Đỗ Đức Bộ(Huân)

Nguyễn Thị Dung D

Nguyễn Thị Hường(Bình)

Thân Thị Hồng Vân(Long)

Nguyễn Thị Hòa 

   15,132          -      3,385.2             -         3,385.2 

14 4508 LUC 1349.3 1349.3
Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến
59 21 4508.2 59 21

 Tổng 





























Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

Nguyễn Duy Ngọ

Nguyễn Thanh Thắng

Nguyễn Văn Chiến 

(Dung)

Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Văn Việt

Hoàng Sơn

Vũ Hữu Lại

Nguyễn Văn Tuân 

(Minh)

Nguyễn Văn Thương

Nguyễn Thị Hiền(Xuân)

Nguyễn Văn Tâm 

(Thành)

Nguyễn Thái Học

Nguyễn Thị Vân

29.8

DANH SÁCH NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 298 (Đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên), huyện Tân Yên (Đoạn qua xã Ngọc Lý- đợt 2)                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số:.…......./QĐ-UBNBD ngày …….../12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

                                 1,192,000 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Nguyễn Khánh 

Cát(Nga)
62 228 253.6 LUC 29.8                            1,192,000 

Nguyễn Khánh Cát ( 

Nga)
62 190 580.7                            5,076,000 LUC 126.9 126.9                                  5,076,000 

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

1



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Văn Bắc(Lập)

Nguyễn Thị 

Phương(Hải)

Nguyễn Văn Nam (Hải)

Trần Ngọc Hải

Nguyễn Thị Thắng 

(Hải)

Phạm Thị Thành(Bình)

Trần Xuân Hưng

Phạm Thị Tuyết(Vinh)

Trần Đức Toán

Nguyễn Ngọc Tú 

(Nhàn)

Nguyễn Văn Thế (Năm)

Nguyễn Văn Nghiệp

Nguyễn Văn Đối

Nguyễn Thị Hòa (Điều)

Nguyễn Văn Tường 

(Lượt)

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Khánh Cát ( 

Nga)
62 190 580.7                            5,076,000 LUC 126.9 126.9                                  5,076,000 

LUC 182.5 182.5                                  7,300,000 2
Trần Đức Tập 

(Loan)
62 175 1194.3                            7,300,000 

1



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Trần Cảnh Toàn

Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Thị Tiền(Hùng)

Nguyễn Văn Sơn (Loan)

Nguyễn Văn Thế (Mùa)

Nguyễn Văn Tưởng

Nguyễn Thị Nam 

(Tuấn)

Đào Anh Thái

Trần Đức Tập

Nguyễn Thị 

Nhâm(Huấn)

Nguyễn Văn Sơn 

(Xuyến)

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Ngọc 

(Phương)

Nguyễn Minh Tâm 

(Liên)

Nguyễn Văn Bình (Lan)

Trần Thị Hoàn

LUC 182.5 182.5                                  7,300,000 2
Trần Đức Tập 

(Loan)
62 175 1194.3                            7,300,000 

3
Nguyễn Văn 

Phương(Song)
62 148 318.3                            4,612,000 LUC 115.3 115.3                                  4,612,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Văn Quế

Nguyễn Văn Hồi

Nguyễn Văn Phương 

(Song)

Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Văn Trung 

(Minh)

Nguyễn Văn Bắc 

(Hoan)

Đặng Thị Sơn(Sáng)

Nguyễn Văn Thôi

Nguyễn Văn Huy(Long)

Nguyễn Văn Nam 

(Trình)

Đào Văn Dũng

Nguyễn Văn Nam 

(Nhiền)

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Văn Luyến 

(Minh)

Nguyễn Tiến Hợp

Trần Văn Bắc (Biện 

Hòa)

3
Nguyễn Văn 

Phương(Song)
62 148 318.3                            4,612,000 LUC 115.3 115.3                                  4,612,000 

LUC 146.8 146.8                                  5,872,000 4
Nguyễn Văn 

Luyến(Minh)
62 129 877.7                            5,872,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Thị Tịnh

Nguyễn Văn Giáp

Nguyễn Duy Mùi

Nguyễn Văn Lập (Sáu)

Nguyễn Thị Thảo(Phúc)

Đào Văn Ánh

Nguyễn Văn Trung 

(Hiền)

Vũ Quốc Chín

Vũ Ngọc Thiều

Nguyễn Thị Quyên

Nguyễn Thị Sơn(Sang)

Nguyễn Văn Doanh 

(Oanh)

Nguyễn Văn Vinh 

(Dung)

Đinh Văn Xuân

Phạm Thị Thúy(Giang)

Nguyễn Văn Lộc (Liễu)

LUC 146.8 146.8                                  5,872,000 4
Nguyễn Văn 

Luyến(Minh)
62 129 877.7                            5,872,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Trần Duy Phương (Phú)

Nguyễn Văn Châm 

(Soạn)

Nguyễn Thị Bẩy(Thành)

Nguyễn Thị 

Nhung(Hằng)

Nguyễn Thị Giang 

Nguyện

Vũ Văn Tân

Vũ Thị Đào

Nguyễn Văn Tuyên 

(Hiền)

Nguyễn Văn Tuyến

Nguyễn Văn Trình (Vân 

)

Vũ Văn Bốn

Trần Đức Tính

Nguyễn Văn Nữa

Phạm Xuân Hùng

Phạm Văn Chung 

(Thủy)

Nguyễn Văn Lập 

(Giang)

LUC 146.8 146.8                                  5,872,000 4
Nguyễn Văn 

Luyến(Minh)
62 129 877.7                            5,872,000 

5
Nguyễn Văn 

Nữa(Dung)
62 117 1102.1                            5,304,000 LUC 132.6 132.6                                  5,304,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Nhung (Đ)

Vũ Hoài Thơm

Nguyễn Văn Lập 

(Xiêm)

Trần Đức Doãn

Đào Văn Trung

Trần Văn Mười

Nguyễn Văn Thế (Gấm)

Nguyễn Xuân Vịnh

Nguyễn Thị Yên (Bằng)

Trần Thị Lượng(Đạo)

Thân Thị Thúy (Phú)

Hoàng Văn Tiến

Nguyễn Văn Phi

Nguyễn Văn Luân 

(Thực)

Nguyễn Văn Minh

5
Nguyễn Văn 

Nữa(Dung)
62 117 1102.1                            5,304,000 LUC 132.6 132.6                                  5,304,000 

LUC 108.7 108.7                                  4,348,000 6
Nguyễn Duy Phú 

(Thúy)
62 111 1010.1                            4,348,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Thị Yên (Đối)

Nguyễn Văn Nam (Mai)

Nguyễn Thị Bích

Nguyễn Thị Thường

Nguyễn Hữu Hoan(Liền 

Chỉ)

Lại Thị Lập(Ngọc)

Nguyễn Văn Chung 

(Sơn)

Phạm Thị Duyên (Thoa)

Nguyễn Văn Tỉnh

Nguyễn Thị Kỷ

Hoàng Thị Hoa

Nguyễn Văn Trường 

Nguyễn Văn Cộng

Giáp Thị The

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Dũng 

(Nhung)

LUC 108.7 108.7                                  4,348,000 6
Nguyễn Duy Phú 

(Thúy)
62 111 1010.1                            4,348,000 

7
Nguyễn Hữu 

Liền(Chỉ)
62 101 786.7                            3,300,000 LUC 82.5 82.5                                  3,300,000 

LUC 23.7 23.7                                     948,000 8
Nguyễn Văn 

Dũng(Nhung)
62 93 214.1                               948,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Văn Cường 

(Liên)

Nguyễn Thị  Định 

(Thủy)

Nguyễn Tuấn 

linh(Thành) 

Nguyễn Văn Quý

Thân Thị Đông

Nguyễn Xuân Chinh 

(Yên)

Trần Đức Phúc 

Nguyễn Văn Thêm

Vũ Đình Nguyên

Vũ Đình Thảo

Vũ Đình Cường(Tình)

Nguyễn Thị Hà 

(Trường)

Nguyễn Văn 

Dũng(Duyên)

Nguyễn Văn Hưng(Sản)

Phạm Xuân Hòa

Nguyễn Duy Tập(Hà)

LUC 23.7 23.7                                     948,000 8
Nguyễn Văn 

Dũng(Nhung)
62 93 214.1                               948,000 

9 Trần Đức Phúc 62 92 953.8                            4,052,000 LUC 101.3 101.3                                  4,052,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Thế Sơn

Nguyễn Văn Phương 

(An)

Nguyễn Thị Nghiệp

Nguyễn Thị Chi Hiền

Nguyễn Thị Dị (Thuận)

Hoàng Văn Công

Nguyễn Danh Dự

Hoàng Văn Thanh

Nguyễn Thị Dung 

Cường

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Phấn

Phùng Văn Viễn

Nguyễn Thị Nguyệt

Vũ Văn Xuyên

Nguyễn Văn Tới

Nguyễn Văn Hữu

9 Trần Đức Phúc 62 92 953.8                            4,052,000 LUC 101.3 101.3                                  4,052,000 

LUC 15 15                                     600,000 10 Nguyễn Thị Nghiệp 60 216 543.4                               600,000 

11

Lê Thị Bốn 60 23 2055.1                          18,796,000 LUC 469.9 469.9                                18,796,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Văn Thế

Lê Thị Bốn

Nguyễn Thị Minh(Lộc)

Nguyễn Văn 

Thắng(Lợi)

Nguyễn Thị 

Bình(Thành)

Đỗ Văn Quỳ

Lã Thị Tình(Ba)

Nguyễn Hữu Kiên

Nguyễn Thị Chỉ

Nguyễn Bá Quyền

Tôn Văn Báu

Nguyễn Văn Hiệu

Dương Thị Hòa(Minh)

Nguyễn Thị Vụ

Đỗ Thị Thu

Nguyễn Văn Trung

11

Lê Thị Bốn 60 23 2055.1                          18,796,000 LUC 469.9 469.9                                18,796,000 

Lê Thị Bốn 60 15 733.8 LUC 500.9 500.9                                20,036,000                          20,036,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Thị Chi Bốn

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Son

Nguyễn Văn Thuận

Nguyễn Việt Hùng

Đỗ Văn Sinh

Nguyễn Thị Nuôi(Hán)

Đỗ Ngọc Tập

Giáp Thị Yên

Nguyễn Hữu Phúc

Nguyễn Hữu Tư

Vũ Thị Hương( Điền)

Lê Thị Lan(Tiến)

Đỗ Văn Thanh

Nguyễn Thị Tân 

(Trung)

Nguyễn Thị Lan

11

Lê Thị Bốn 60 15 733.8 LUC 500.9 500.9                                20,036,000                          20,036,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Điểm (Sáu)

Vũ Văn Hùng

Phùng Thị Hòa(Đức)

Lã Văn Dần

Giáp Thị Vui

Nguyễn Văn Quang

Đinh Văn Bẩy

Phùng Văn Vĩnh

Nguyễn Văn Ngoạn

Nguyễn Văn Hưng

Hoàng Thị Bình

Nguyễn Hữu Khiêm

Nguyễn Trung Kiên

Phạm Thị Cúc(Hiền)

Diên Thị Phúc

11

Lê Thị Bốn 60 15 733.8 LUC 500.9 500.9

12

Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến

59 21 4508.2 LUC

                               20,036,000 

1349.3                                53,972,000 

                         20,036,000 

                         53,972,000 1349.3



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Hữu Khả

Quách Đăng Kế(Xâm)

Nguyễn Thị 

Xuyến(Khẩu)

Nguyễn Thị Gấm

Lê Thị Ngọ (Hiền)

Nguyễn Hữu Tung

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Thị 

Tuyến(Hùng)

Nguyễn Hữu Hoa

Lê Sơn Động (Cam)

Nguyễn Ngọc Dũng

Đỗ Văn Đông

Nguyễn Khắc Tựa

Nguyễn Hữu Đức

Hoàng Văn Hưng

Nguyễn Hữu Tâm

12

Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến

59 21 4508.2 LUC 1349.3                                53,972,000                          53,972,000 1349.3
Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Thị Sen(Tuyến)

Nguyễn Hữu Khoái

Đỗ Văn Thịnh(Tần)

Nguyễn Ngọc Hồi

Vũ Thị Xiêm

Vũ Văn Long

Đào Thị Xuyến

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Giảng

Giáp Thị Huyên(Bình)

Vũ Thị Sửu

Bùi Quang Hiển

Nguyễn Hữu Khoản

Lã Văn Vi

Đỗ Văn Thành

12 59 21 4508.2 LUC 1349.3                                53,972,000 

Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến

                         53,972,000 1349.3
Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Người được ủy 

quyền đại diện 

chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Hỗ trợ hộ chấp hành chủ trương,  

nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

(40.000đ/m2)

Bùi Thị Yên

Bùi Quang Tuyên

Đỗ Văn Thắng

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Văn 

Mừng(Đào)

Nguyễn Văn Minh

Vũ Ngọc Hưng

Nguyễn Sỹ Tam

Đào Thị Luyến(Sinh)

Đỗ Đức Bộ(Huân)

Nguyễn Thị Dung D

Nguyễn Thị 

Hường(Bình)

Thân Thị Hồng 

Vân(Long)

Nguyễn Thị Hòa 

15,132 0 3,385.2 3,385.2 135,408,000 135,408,000

12 59 21 4508.2 LUC 1349.3                                53,972,000 

Phùng Thị Hòa

Nguyễn Thị Xuyến

                         53,972,000 1349.3

Tổng
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